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Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5

I/. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số 100 gốm mấy chục?

A. 10 B. 70 C. 80

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90 C. 99

Câu 3: x + 5 = 5

A. x = 10 B. x 0 C. x 5

Câu 4: Số?

- 5 = 6

A. 9 B. 10 C. 11

Câu 5: 1 ngày có bao nhiêu giờ?

A. 23 giờ B. 24 giờ C. 25 giờ

Câu 6: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

II/. Tự luận (4 điểm) Hoàn thành các bài:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 32 - 25 b) 53 – 29
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Câu 8: Số? (1 điểm)

86

58

-10

-9 -9

-6

Câu 9: Tìm x : (1 điểm)

a) x + 24 = 67 b) x – 8 = 29

Câu 10: Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học sinh.

Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh? (1 điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN TOÁN LỚP 2

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

I. Trắc nghiệm: (6 điểm).

Khoanh đúng ý mỗi câu 1 điểm

CÂU 1 2 3 4 5 6

Ý A C B C B C

II. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm). Đặt và tính đúng mỗi phép tính 0,25 đ

a. 32 - 25 =7 b. 53 – 29 = 24

Câu 8: (1 điểm)
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Viết đúng các số cho 1 điểm,

86 80

58 49

70

40

-10

-9 -9

-6

Câu 9: (1điểm)

Mỗi phép tính đúng cho 0, 5 điểm

a) x + 24 = 67 b) x – 8 = 29

x = 67 – 24 x = 29 + 8

x = 43 x = 37

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Khối lớp Ba có số học sinh là:

94 – 16 = 78 (học sinh)

Đáp số: 78 học sinh.
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